DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa, chuyên khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên.
2. Địa chỉ:  Tổ 24- Phường Mường Thanh- Thành Phố Điện Biên Phủ- tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 0946424889. Email (nếu có): phamdangninhttpcbxh@gmail.com
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh chữ bệnh: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Giờ hành chính từ 7h-11 và 13h30-17h00)
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Dương Văn Thịnh
	000007
/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám da liễu

	2
	Lò Hoài Thu
	002610
/ĐB-CCHN
	Bác sỹ -Chuyên khoa da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám da liễu

	3
	Phạm Văn Chiến
	0001712
/ĐB-CCHN
	Y sỹ - 

Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám da liễu

	4
	Nguyễn Trọng Dũng
	002706
/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa Mắt
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám mắt

	5
	Đặng Thị Lan
	002620
/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa Mắt
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám mắt

	6
	Nguyễn Văn Tiệp
	002598
/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa Mắt
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám mắt

	7
	Phạm Thị Thanh Tâm
	0001891

/ĐB-CCHN
	Điều dưỡng viên - Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	 Phòng khám mắt

	8
	Phạm Vũ Quỳnh
	002533

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - CK gây mê hồi sức
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng phẫu thuật, thủ thuật

	9
	Cao Văn Toàn
	002529

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa da liễu
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng phẫu thuật, thủ thuật

	10
	Trần Hồng Đạo
	0001893

/ĐB-CCHN
	Điều dưỡng viên - Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng cấp cứu

	11
	Nguyễn Thị Bình
	000594

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng cấp cứu

	12
	Trần Thị Tình 
	0002618

/ĐB-CCHN
	Điều dưỡng viên - Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng cấp cứu

	13
	Bùi Quang Thành
	000835

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa nội khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám nội tổng hợp

	14
	Nguyễn Thị Lan
	0001081

/ĐB-CCHN
	Y sỹ - Chuyên khoa nội tiết
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám nội tổng hợp

	15
	Nguyễn Thị Thúy Ninh
	0001609

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa Nhi.
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám nhi

	16
	Trần Thanh Thúy
	000516

/ĐB-CCHN
	Điều dưỡng viên - Đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám nhi

	17
	Trịnh Thị Minh Nguyệt
	000172

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ -Chuyên khoa sản nhi
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám sản

	18
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	000601

/ĐB-CCHN
	Y sỹ - Chuyên khoa sản thông thường
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám sản

	19
	Nguyễn Thị Phương
	000075

/ĐB-CCHN
	Hộ sinh viên - Chuyên khoa phụ sản kế hoạch hoá gia đình
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Phòng khám sản

	20
	Hoàng Thị Dung 
	002442

/ĐB-CCHN
	Bác sỹ - Chuyên khoa xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Cận lâm sàng - Chuẩn đoán hình ảnh

	21
	Lưu Thị Thuý
	002767

/ĐB-CCHN
	Kỹ thuật viên -  xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Cận lâm sàng - Chuẩn đoán hình ảnh

	22
	Nguyễn Thị Minh Phương 
	0001883

/ĐB-CCHN  
	Bác sỹ - Chuyên xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Cận lâm sàng - Chuẩn đoán hình ảnh

	23
	Phạm Khánh Hòa
	
	Dược sỹ đại học
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	Bộ phận dược - Cấp phát thuốc


5. Danh sách người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Đại học 

kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	- Kế toán viện phí

	2
	Vũ Thị Bình
	Đại học 

kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	- Kế toán viện phí

	3
	Nguyễn Văn Mạnh
	12/12
	Từ thứ 2 đến chủ nhật
- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	- Bảo vệ

	4
	Lò Thị Núi
	Sơ cấp dược
	Từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng: 7h – 11h30

- Chiều: 13h30 – 17h
	- Hộ lý


IV. THIẾT BỊ Y TẾ:
	STT
	Tên thiết bị
	Ký hiệu (MODEL)
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Số lượng
	Tình trạng sử dụng 
	Ghi chú

	1
	Máy CO2 Laser 
	HM30
	Surgical vifco 
	 Hàn Quốc
	2010
	
	1
	
	 

	2
	Dao mổ điện cao tần. 
	Excell – 350NCDSE
	ALSA-SYT 
	Ý
	2016
	
	1
	
	 

	3
	Thiết bị phẫu thuật Plasma (nhóm Dao mổ laser các loại ) 
	MPHT – 2017PLUS
	Trung tâm công nghệ Laser -2018
	Việt Nam  
	2018
	
	1
	
	

	4
	Máy hút khói khử mùi ( Máy hút phẫu thuật )
	HK2014
	Trung tâm CN laser
	Việt Nam, 
	2018
	
	1
	
	

	5
	MONITOR theo dõi bệnh nhân  
	IM 12
	Biocare
	Trung quốc
	2014
	
	1
	
	

	6
	Kính kiển vi phẫu thuật  
	3110KL – 04W-B39
	OMS 90
	Nhật Bản
	2014
	
	1
	
	

	7
	Máy mổ Laureate 
	395-0000 -501
	LAUREATE SYSTEM
	Mỹ
	2014
	
	1
	
	

	8
	Máy đo khúc xạ tự động có đo độ cong giác mạc
	TFLK-1000P
	AXIS
	Hàn quốc
	2011
	
	1
	
	

	9
	Máy siêu âm A ( kèm theo Máy tính, máy in , đầu dò) 
	OTI-ASCAN 3000
	Hãng SX: OPTOS PEC
	Mỹ
	2015
	
	1
	
	

	10
	Hộp thử kính+ gọng kính
	K035A
	Inami  
	Nhật
	2017
	
	1
	
	

	11
	Máy laser YAG nhãn khoa 
	YC-1800
	 Nidek
	Nhật
	2018
	
	1
	
	

	12
	Máy siêu âm màu 3D 
	GIDNTIFIER TOUCH
	Sonix Touc
	Canada
	2012
	
	1
	
	 

	13
	Máy nghe tim thai
	BABY CARE
	Bionet
	Trung Quốc
	2015
	
	3
	
	 

	14
	Máy đốt cổ tử cung
	XK/4152
	Sichuan xu kang
	Trung Quốc
	2015
	
	1
	
	 


